
Số lượng Thành tiền

I

1
Đèn sưởi treo tường 3 bóng Ecosun (Kho 

CC)

Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2018 1.280.000 02 2.560.000                Hỏng không sử dụng được

2 Giường Inox
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2008 2.185.000 04 8.740.000                Han gỉ, hỏng

3 Tủ đứng sắt đựng TL (Hỏng - Thận)
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2004 2.450.000 01 2.450.000                Han gỉ, hỏng

4 Tủ đầu giường Inox T. Hà
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2006 520.000 08 4.160.000                Han gỉ, hỏng

5 Tủ đầu giường
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2014 1.234.999 05 6.174.995                Hỏng không sử dụng được

6 Ghế gấp Hòa phát
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2020 260.000 03 780.000                   Gãy, không sử dụng được

7 Xe đẩy bình o xy
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2018 1.500.000 01 1.500.000                Hỏng không sử dụng được

8 Máy lọc nước Perfect 2 vòi
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2023 8.300.000 01 8.300.000                Hỏng không sử dụng được

9 Quạt treo tường
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2016 370.000 02 740.000                   Cháy hỏng

10
Máy in Canon 2900 (K) (Đổi cho Chú 

Tiếp)

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2018 3.050.000 01 3.050.000                Hỏng không sử dụng được

11 Ghế xoay hòa phát
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2017 680.000 02 1.360.000                Gãy, không sử dụng được

12 Máy in Canon 2900
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2018 3.050.000 01 3.050.000                Hỏng không sử dụng được

13 Ghế xoay Hòa Phát
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2019 680.000 01 680.000                   Gãy, không sử dụng được

14 Máy in Canon LBP 2900 
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2019 3.090.000 01 3.090.000                Hỏng không sử dụng được

15 Ghế Xuân Hòa Khoa Khám bệnh Cái 2017 250.000 01 250.000                   Gãy, không sử dụng được

16 Ghế gấp Hòa phát (hỏng 3)
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
Cái 2015 225.000 10 2.250.000                Gãy, không sử dụng được

17 Máy lọc nước NISU (108 -Kho BAHA) Khoa Khám bệnh Cái 2014 4.600.000 01 4.600.000                Hỏng không sử dụng được
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18 Ghế xoay Hòa phát Khoa Khám bệnh Cái 2018 595.000 02 1.190.000                Gãy, không sử dụng được

19 Ghế xoay hòa phát (HA1) Khoa Khám bệnh Cái 2015 600.000 01 600.000                   Gãy, không sử dụng được

20
Ti vi SamSung 32" UA32N4000AK 

(XHH) nhận từ CC 
Khoa Khám bệnh Cái 2020 5.640.000 01 5.640.000                Hỏng không sử dụng được

21
Ti vi SamSung 32" UA32N4000AK 

(XHH) Tiếp (PK da liễu + hen) 214
Khoa Khám bệnh Cái 2020 5.890.000 01 5.890.000                Hỏng không sử dụng được

22 Đèn sưởi 3 bóng (1 hỏng) Khoa Khám bệnh Cái 2020 680.000 01 680.000                   Hỏng không sử dụng được

23 Cân điện tử Khoa Khám bệnh Cái 2023 700.000 01 700.000                   Hỏng không sử dụng được

24 Đèn sưởi treo tường 3 bóng Ecosun (hỏng) Khoa Ngoại Cái 2018 1.280.000 01 1.280.000                Hỏng không sử dụng được

25 Máy lọc nước Karofi Khoa Nhi Cái 2021 3.500.000 01 3.500.000                Hỏng không sử dụng được

26
Máy in Laser Brother HL-B2080DW 2 

mặt tự động
Khoa Nhi Cái 2023 3.950.000 01 3.950.000                Hỏng không sử dụng được

27 Ghế tựa Hòa Phát (206 - Nội 2) Khoa Nội - TN Cái 2014 450.000 02 900.000                   Hỏng không sử dụng được

28 Tủ đầu giường Inox Khoa Nội - TN Cái 2008 01 -                           Hỏng không sử dụng được

29 Tủ đầu giường Inox DA Khoa Nội - TN Cái 2003 198.708 01 198.708                   Hỏng không sử dụng được

30 Tủ đầu giường Inox DA Khoa Nội - TN Cái 2003 228.366 01 228.366                   Hỏng không sử dụng được

31 Ghế tựa Hòa Phát Khoa Nội - TN Cái 2014 225.000 11 2.475.000                Hỏng không sử dụng được

32 Đèn sưởi 3 bóng Khoa Nội - TN Cái 2020 600.000 01 600.000                   Hỏng không sử dụng được

33
Máy in Laser Brother HL-B2080DW 2 

mặt tự động 
Khoa Nội - TN Cái 2023 3.950.000 01 3.950.000                Hỏng không sử dụng được

34 Tủ đầu giường Inox Khoa Nội - TN Cái 2003 270.000 05 1.350.000                Hỏng không sử dụng được

35 Giường (DP)
Khoa Phụ sản - 

CSSKSS
Cái 2003 991.783 01 991.783                   Hỏng không sử dụng được

36 tủ đầu giường Inox (DP)
Khoa Phụ sản - 

CSSKSS
Cái 2003 158.966 03 476.898                   Hỏng không sử dụng được

37 Bàn để dụng cụ  2 tầng IN (DP)
Khoa Phụ sản - 

CSSKSS
Cái 2013 2.200.000 01 2.200.000                Hỏng không sử dụng được

38 Ghế gấp hòa phát- ( trước ở 201)
Khoa Phụ sản - 

CSSKSS
Cái 2015 225.000 01 225.000                   Hỏng không sử dụng được

39 Ghế xoay GS 550 (HC-T2)
Khoa Phụ sản - 

CSSKSS
Cái 2016 693.000 01 693.000                   Hỏng không sử dụng được



40
Lưu điện UPS EATON (QTC) (DP) 

(Hỏng)
Khoa Xét Nghiệm Cái 2013 1.970.000 01 1.970.000                Hỏng không sử dụng được

41 Máy in Xerox 3135 (QTC) (DP) (Hỏng) Khoa Xét Nghiệm Cái 2013 3.285.000 01 3.285.000                Hỏng không sử dụng được

42 Bàn khám trẻ em( xe đẩy) (Hỏng) Khoa Xét Nghiệm Cái 2008 1.130.000 01 1.130.000                Hỏng không sử dụng được

43 Bàn tiêm loại dài Inox (Hỏng) Khoa Xét Nghiệm Cái 2008 01 -                           Hỏng không sử dụng được

44 Ăng ten chảo (Hỏng) Khoa Xét Nghiệm Cái 2014 790.000 02 1.580.000                Hỏng không sử dụng được

45 Hộp nhôm( hộp đựng dụng cụ) (Hỏng Khoa Xét Nghiệm Cái 2014 120.000 01 120.000                   Hỏng không sử dụng được

46 Khay Inox các loại (Hỏng) Khoa Xét Nghiệm Cái 2003 42.423 01 42.423                     Hỏng không sử dụng được

47 Khay quả đậu Inox (Hỏng) Khoa Xét Nghiệm Cái 2014 36.000 02 72.000                     Hỏng không sử dụng được

48 Khay DC Inox có nắp (Hỏng) Khoa Xét Nghiệm Cái 2014 95.370 01 95.370                     Hỏng không sử dụng được

49 Khay Inox 22*32 cm (Hỏng) Khoa Xét Nghiệm Cái 2015 137.500 01 137.500                   Hỏng không sử dụng được

50 Giá Pipet- TQ (Hỏng) Khoa Xét Nghiệm Cái 2015 720.000 01 720.000                   Hỏng không sử dụng được

51 Quạt trần
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2016 1.226.500 01 1.226.500                Hỏng không sử dụng được

52 Quạt trần ĐC (Nhận từ CĐHA)
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2008 510.000 02 1.020.000                Hỏng không sử dụng được

53
Quạt treo tường (Thức chuyển từ PK HA 

lên)

Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2014 330.000 01 330.000                   Hỏng không sử dụng được

54 Ghế xoay i nox
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2017 320.000 01 320.000                   Hỏng không sử dụng được

55 Giá để đầu DVD
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2014 80.000 01 80.000                     Hỏng không sử dụng được

56 Máy in Canon LBP 2900
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2018 3.050.000 01 3.050.000                Hỏng không sử dụng được

57 Máy lọc nước NISHU
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2015 4.250.000 01 4.250.000                Hỏng không sử dụng được

58 Đầu DVD
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2014 880.000 01 880.000                   Hỏng không sử dụng được

59
Ti vi SamSung 32" UA32N4000AK 

(XHH)

Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2020 6.330.000 01 6.330.000                Hỏng không sử dụng được

60 Máy lọc nước Ro Aqua 9 cấp lọc  BVDC
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2021 3.000.000 01 3.000.000                Hỏng không sử dụng được

61 Tivi 32" ASANZO (XHH)
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2017 6.062.500 01 6.062.500                Hỏng không sử dụng được

62
Kệ sắ+C324:C385t để hàng,KT:1,8 x 1,8 x 

0,56 m (DP kho T2 nhà A)
Phòng Tổ chức - HC Cái 2013 2.740.000 01 2.740.000                Hỏng không sử dụng được

63 Máy in Canon LBP2900(Mai) Phòng Tổ chức - HC Cái 2013 3.750.000 01 3.750.000                Hỏng không sử dụng được



64
Tivi Toshiba 1300 màn hình mỏng ( gồm ổ 

căm dây, dây ăng ten - BV)
Phòng Tổ chức - HC Cái 2014 5.820.000 01 5.820.000                Hỏng không sử dụng được

65 Ghế xoay Hòa Phát Phòng Tổ chức - HC Cái 2019 680.000 02 1.360.000                Hỏng không sử dụng được

66
Máy in Canon 2900 (K) (Thọ, Huyền, LX, 

Hường)
Phòng Tổ chức - HC Cái 2018 3.050.000 02 6.100.000                Hỏng không sử dụng được

67 Thang nhôm (Thức) Phòng Tổ chức - HC Cái 2020 1.100.000 01 1.100.000                Hỏng không sử dụng được

68 Tủ lạnh Aqua T219F (FE) (Thọ - ko) Phòng Tổ chức - HC Cái 2021 4.300.000 01 4.300.000                Hỏng không sử dụng được

69
Bàn ixox 304 (dài 1,3m*rộng 0,8m * cao 

0,75m * dày 0,8mm) (Mua KSDB- Thọ)
Phòng Tổ chức - HC Cái 2021 1.120.000 03 3.360.000                Hỏng không sử dụng được

70 Xe chở cơm BVDC (Thọ) Phòng Tổ chức - HC Cái 2021 3.500.000 05 17.500.000              Hỏng không sử dụng được

71
Quạt Hơi nước Camac-Model CC-80 (Kho 

Thức) 
Phòng Tổ chức - HC Cái 2021 03 -                           Hỏng không sử dụng được

72
Bàn gấp inox (chia cơm, giao đồ DCQN) 

(HC báo chuyển KSNK cả cái này nhưng 
Phòng Tổ chức - HC Cái 2022 650.000 01 650.000                   Hỏng không sử dụng được

73 Xe gom rác (DCQN) (Anh Thọ QL) Phòng Tổ chức - HC Cái 2022 3.400.000 03 10.200.000              Hỏng không sử dụng được

74
Bàn lấy mẫu inox (DCQN) (bàn gấp Inox 

ko th - Thọ)
Phòng Tổ chức - HC Cái 2022 650.000 02 1.300.000                Hỏng không sử dụng được

75

Máy lọc nước nóng nguội Four tech RO 9 

cấp lọc (lúc đầu lắp cc sau thu về kho 

(DCQN)

Phòng Tổ chức - HC Cái 2022 6.000.000 01 6.000.000                Hỏng không sử dụng được

76
Máy lọc nước RO A Qua 9 cấp lọc 

(DCQN Kho Thọ)
Phòng Tổ chức - HC Cái 2022 3.700.000 09 33.300.000              Hỏng không sử dụng được

77
Máy in Laser Brother HL-B2080DW 2 

mặt tự động (Chú Tiếp đổi từ CĐHA)
Phòng Tổ chức - HC Cái 2023 3.950.000 01 3.950.000                Hỏng không sử dụng được

78
Điều hòa nhiệt độ Funiki 1 chiều lạnh 

9000 BTU (Phòng HC khoa KB- Thức ký)
Phòng Tổ chức - HC Cái 2018 7.237.500 01 7.237.500                Hỏng không sử dụng được

79
Điều hòa nhiệt độ Funiki 1 chiều lạnh 

9000 BTU (Cái Dược th)
Phòng Tổ chức - HC Cái 2018 7.237.500 01 7.237.500                Hỏng không sử dụng được

80

Điều hòa nhiệt độ Funiki 1 chiều lạnh 

12000 BTU (Phòng YC2 khoa Sản- Thức 

ký)

Phòng Tổ chức - HC Cái 2019 9.950.000 01 9.950.000                Hỏng không sử dụng được

81
Máy phun hóa chất Maruyama MD - 150 

DX(DP)
Phòng Tổ chức - HC Cái 2007 7.200.000 01 7.200.000                Hỏng không sử dụng được

82 Máy phun hóa chất(DP) Phòng Tổ chức - HC Cái 2009 7.500.000 01 7.500.000                Hỏng không sử dụng được

83 Máy phun hóa chất(DP) Phòng Tổ chức - HC Cái 2009 7.500.000 01 7.500.000                Hỏng không sử dụng được

84 Bình bơm tay (QTC) Phòng Tổ chức - HC Cái 2013 5.359.846 01 5.359.846                Hỏng không sử dụng được



85 Két bạc (DP) Phòng TC-Kế toán Cái 2006 960.000 01 960.000                   Hỏng không sử dụng được

86 Ghế Xuân Hòa  (DP) Phòng TC-Kế toán Cái 2017 250.000 04 1.000.000                Hỏng không sử dụng được

87 ổn áp Lioa (DP) Phòng TC-Kế toán Cái 2006 1.040.000 01 1.040.000                Hỏng không sử dụng được

88 Ghế xoay Hòa phát Phòng TC-Kế toán Cái 2015 600.000 03 1.800.000                Hỏng không sử dụng được

89
Máy đọc mã vạch Zebra DS9308: 2D kèm 

cap USB 
Phòng TC-Kế toán Cái 2023 4.315.000 02 8.630.000                Hỏng không sử dụng được

90 Quạt cây điện cơ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 233.800 01 233.800                   Hỏng không sử dụng được

91 Máy in
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 4.600.000 01 4.600.000                Hỏng không sử dụng được

92 Máy vi tính ĐNÁ - E 3400
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2011 9.375.000 01 9.375.000                Hỏng không sử dụng được

93 Ổn áp Lioa (DP) (Thảo)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2002 375.000 01 375.000                   Hỏng không sử dụng được

94 Tủ sắt sơn tĩnh điện (DP) (Thủy)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2006 1.216.000 01 1.216.000                Hỏng không sử dụng được

95 Dao Inox (DP) (Thảo)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2010 33.000 01 33.000                     Hỏng không sử dụng được

96 Tủ sắt đựng tài liệu 4 cánh (DP) (Thủy)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2010 2.570.000 01 2.570.000                Hỏng không sử dụng được

97 Ổ dây Lioa (DP) (Thảo)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 37.000 01 37.000                     Hỏng không sử dụng được

98 Tủ sắt sơn tĩnh điện (DP) (Thảo)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2012 2.500.000 01 2.500.000                Hỏng không sử dụng được

99 Máy lọc nước Ariston( P Nga)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 4.500.000 01 4.500.000                Hỏng không sử dụng được

100 Lưu điện Santak 500 VA (MTĐ)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2011 1.520.000 01 1.520.000                Hỏng không sử dụng được

101 Quạt cây điện cơ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2006 224.000 02 448.000                   Hỏng không sử dụng được

102 Đầu đọc mã vạch TQ (QTC) (ARV)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 3.036.000 01 3.036.000                Hỏng không sử dụng được

103 Ghế xoay Hòa Phát (QTC) (ARV)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 808.500 01 808.500                   Hỏng không sử dụng được

104 Ghế xoay Hòa phát SG 350  (PG Đ Thành)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2012 2.200.000 01 2.200.000                Hỏng không sử dụng được

105 Tủ đầu giường (P.Tiêm)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2003 182.800 01 182.800                   Hỏng không sử dụng được

106 Cây nóng lạnh Midea  (Hỏng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 4.800.000 01 4.800.000                Hỏng không sử dụng được

107 Tủ sắt 2 cánh sơn tĩnh điện (P.Tiêm)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 1.800.000 01 1.800.000                Hỏng không sử dụng được

108
Máy đo thân nhiệt cầm tay TH1003 

(DAADB84) (Phương-hỏng)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 1.230.001 06 7.380.006                Hỏng không sử dụng được

109 Máy quét mã vạch TQ HPRT P200
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 4.000.000 02 8.000.000                Hỏng không sử dụng được

110
Máy in Laser Brother HL-B2080DW 2 

mặt tự động

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2023 3.950.000 01 3.950.000                Hỏng không sử dụng được



111 Cân điện tử
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2023 700.000 01 700.000                   Hỏng không sử dụng được

112 Máy in canon kế toán
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2012 4.000.000 01 4.000.000                Hỏng không sử dụng được

113 LIOA
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 1997 560.000 01 560.000                   Hỏng không sử dụng được

114 Cây nước
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2005 3.100.000 01 3.100.000                Hỏng không sử dụng được

115 Máy in CANON phòng truyền thông
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2012 4.565.000 01 4.565.000                Hỏng không sử dụng được

116 Ghế Xuân Hòa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 250.000 01 250.000                   Hỏng không sử dụng được

117 Ghế Xuân Hòa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 250.000 04 1.000.000                Hỏng không sử dụng được

118 Ghế xoay inox (DP)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2010 410.000 01 410.000                   Hỏng không sử dụng được

119 Hộp đựng dụng cụ sắc nhọn (CTDS)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 01 -                           Hỏng không sử dụng được

120 Quạt cây điện cơ (DP)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2006 224.000 01 224.000                   Hỏng không sử dụng được

121 Loa California  (111) (Hỏng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 1.450.000 01 1.450.000                Hỏng không sử dụng được

122 Cọc truyền Inox
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 220.500 02 441.000                   Hỏng không sử dụng được

123 Ghế đệm quay
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 450.000 02 900.000                   Hỏng không sử dụng được

124 Ghế gấp hòa phát
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 225.000 07 1.575.000                Hỏng không sử dụng được

125 Ghế gấp Hòa phát
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 225.000 08 1.800.000                Hỏng không sử dụng được

126 Cốc Inox ( bộ dụng cụ y tế)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2012 03 -                           Hỏng không sử dụng được

127 Lưu điện Santack 1000KAV (Hỏng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 3.125.000 01 3.125.000                Hỏng không sử dụng được

128 Thùng đựng nước 220L
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 400.000 01 400.000                   Hỏng không sử dụng được

129 Lido khám bệnh inox 
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2016 1.860.000 02 3.720.000                Hỏng không sử dụng được

130 Cân người lớn
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 1.288.700 01 1.288.700                Hỏng không sử dụng được

131 Ghế xoay Hòa phát
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 680.000 01 680.000                   Hỏng không sử dụng được

132 Tủ thuốc khung nhôm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2003 662.313 01 662.313                   Hỏng không sử dụng được

133 Màn hình LG- 21in (Hỏng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2012 395.000 01 395.000                   Hỏng không sử dụng được

134 Thìa cùn 3 cỡ y cụ 2
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 114.000 04 456.000                   Hỏng không sử dụng được

135 Đồng hồ treo tường (Hỏng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 165.000 01 165.000                   Hỏng không sử dụng được

136 Đèn tiểu phẫu ánh sáng lạnh
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 3.000.000 01 3.000.000                Hỏng không sử dụng được



137 Quạt sưởi HQ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 727.125 01 727.125                   Hỏng không sử dụng được

138 Lido khám bệnh inox KT180x40x180cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 1.860.000 02 3.720.000                Hỏng không sử dụng được

139 Lido khám bệnh inox KT180x40x180cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 1.860.000 01 1.860.000                Hỏng không sử dụng được

140 Van vệ 20cn
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 1.800.000 03 5.400.000                Hỏng không sử dụng được

141 Xe lăn TQ (Hỏng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 2.250.000 01 2.250.000                Hỏng không sử dụng được

142 Ghế xoay hòa phát
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 600.000 01 600.000                   Hỏng không sử dụng được

143 Ghế đẩu quay (HA2 3 c, Lấy máu 1c)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2016 300.000 04 1.200.000                Hỏng không sử dụng được

144 Ghế đẩu quay (XL)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2016 300.000 02 600.000                   Hỏng không sử dụng được

145 Kệ 4 tầng
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2008 1.980.000 01 1.980.000                Hỏng không sử dụng được

146 Tủ đầu giường Inox
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2003 270.000 02 540.000                   Hỏng không sử dụng được

147 Siêu điện (Hỏng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 210.000 01 210.000                   Hỏng không sử dụng được

148 Siêu điện (Hỏng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 145.000 01 145.000                   Hỏng không sử dụng được

149 Quạt sưởi
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 600.000 01 600.000                   Hỏng không sử dụng được

150 Ghế xoay Inox
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2003 01 -                           Hỏng không sử dụng được

151 Tủ lạnh Funiki FR-91CD (90l) (XHH)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 3.300.000 01 3.300.000                Hỏng không sử dụng được

152 Đèn sưởi 3 bóng
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 680.000 02 1.360.000                Hỏng không sử dụng được

153 Đèn sưởi 3 bóng
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 600.000 01 600.000                   Hỏng không sử dụng được

154 Ghế xoay tròn Inox
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 500.000 01 500.000                   Hỏng không sử dụng được

155
Máy quét mã vạch TQ 2D SYBLE XB 

8602

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 4.000.000 01 4.000.000                Hỏng không sử dụng được

156 Đầu đọc mã vạch Honywell Yj-HF600
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 3.680.000 01 3.680.000                Hỏng không sử dụng được

157 Bồn rửa Inox KT (0,6 x 0,6 x 3 m)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 5.200.000 01 5.200.000                Hỏng không sử dụng được

158 Giường INox đặt máy từ trường
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 5.070.000 01 5.070.000                Hỏng không sử dụng được

159 Tủ đẩy dụng cụ KT1000x1000x750mm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 7.300.000 01 7.300.000                Hỏng không sử dụng được

160 Máy in phun mầu EFSON T60
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2016 6.625.000 01 6.625.000                Hỏng không sử dụng được

161 Lưu điện Ares Ar6320NH 3000VA
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 9.850.000 01 9.850.000                Hỏng không sử dụng được

162
Điều hòa nhiệt độ SANYO 9000BTU 

(XHH)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 7.282.500 01 7.282.500                Hỏng không sử dụng được



163 Tủ lạnh Funiki 125 lít (XHH)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 6.245.000 01 6.245.000                Hỏng không sử dụng được

164
Lưu điện UPS 1KVA/0.8KW ZLPOWER 

Online

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 8.074.000 01 8.074.000                Hỏng không sử dụng được

165
Lưu điện UPS 1KVA/0.8KW ZLPOWER 

Online

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 8.074.000 01 8.074.000                Hỏng không sử dụng được

166 Lưu điện (DS)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2012 8.260.000 01 8.260.000                Hỏng không sử dụng được

167 Đầu màn vidio (DS)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 1994 8.223.000 01 8.223.000                Hỏng không sử dụng được

168 May ảnh SONY
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2012 8.000.000 01 8.000.000                Hỏng không sử dụng được

169
Hệ thống tay vịn lan can Inox phục vụ 

bệnh nhân khám bệnh

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Hệ thống 2014 9.876.000 01 9.876.000                Hỏng không sử dụng được

170
Máy in  Xerox 3155 (QTC) (Giang) (Hỏng 

để đằng sau T3 nhà A)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 3.285.000 01 3.285.000                Hỏng không sử dụng được

171 Máy in Canon LBP 2900 (GĐ-Thọ)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2019 3.090.000 01 3.090.000                Hỏng không sử dụng được

172 Quạt cây điện cơ (VT-BV)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2006 224.000 02 448.000                   Hỏng không sử dụng được

173 Máy scan Canon khổ A4 (DP-Thảo)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2012 2.600.000 01 2.600.000                Hỏng không sử dụng được

174 Máy Scan Canon Lide 110 (Mai)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.850.000 01 1.850.000                Hỏng không sử dụng được

175 Quạt đứng công nghiệp (Trông xe, BV)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 1.450.000 01 1.450.000                Hỏng không sử dụng được

176 Thang nhôm (Tùng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 1.350.000 01 1.350.000                Hỏng không sử dụng được

177 Đầu đĩa Việt Nhật 750W (Thức)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2019 1.300.000 01 1.300.000                Hỏng không sử dụng được

178 Quạt cây điện cơ TW (LX)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2019 430.000 01 430.000                   Hỏng không sử dụng được

179 Camera .HDW110 OSP TQ(QTC) (Tùng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 2.299.000 03 6.897.000                Hỏng không sử dụng được

180 Ổ cứng lưu trữ TQ (QTC) (Tùng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 5.199.700 01 5.199.700                Hỏng không sử dụng được

181
Ghế phòng chờ Xuân Hòa 4 chỗ (DP 

chuyển về)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 1.000.000 02 2.000.000                Hỏng không sử dụng được

182 Ghế xoay to HP màu xanh (Thọ)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2012 1.200.000 01 1.200.000                Hỏng không sử dụng được

183 Bình chữa cháy CL (nhà A - Thức ký)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2010 1.424.500 04 5.698.000                Hỏng không sử dụng được

184
Bình chữa cháy CO2- MT3 (Nhà sản - 

Thức ký)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 700.000 02 1.400.000                Hỏng không sử dụng được

185
Bồn nước 1500D Việt Á chân cao 90cm+ 

các phụ kiện kèm theo (Tầng 2 nhà Ngoại 

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 6.127.500 02 12.255.000              Hỏng không sử dụng được

186 Loa kéo Sansui TQ (BV)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 2.980.000 01 2.980.000                Hỏng không sử dụng được

187
Máy in Canon LBP 6030 DN (K.Thọ - 

TT2)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 4.300.000 01 4.300.000                Hỏng không sử dụng được

188 Thang rút (Thức)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 2.350.000 01 2.350.000                Hỏng không sử dụng được



189 Ô che mưa che nắng (Mua KSDB- Thọ)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 1.350.000 02 2.700.000                Hỏng không sử dụng được

190 Bình phun khử khuẩn bằng xăng BVDC
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 4.500.000 02 9.000.000                Hỏng không sử dụng được

191
Tivi Toshiba 40' màn LID ( gồm ăng ten 

chảo)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 9.490.000 01 9.490.000                Hỏng không sử dụng được

192
Hệ thống Teec đứng Inox Tân Á 2500 lít( 

nhà 3 tầng khu KB+ HC)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 8.110.000 01 8.110.000                Hỏng không sử dụng được

193
Hệ thống Teec đứng Inox Tân Á 2500 lít( 

nhà 3 tầng khu KB+ HC)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 8.110.000 01 8.110.000                Hỏng không sử dụng được

194 Hộp hấp bông gạc hình trống F 17 (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 112.142 02 224.284                   Hỏng không sử dụng được

195 Máy bơm nước
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 2.200.000 01 2.200.000                Hỏng không sử dụng được

196 Cây lọc nước
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 4.800.000 01 4.800.000                Hỏng không sử dụng được

197 Tủ lạnh Aqua AQR-55 (50 lít)  - QTC
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 2.722.727 01 2.722.727                Hỏng không sử dụng được

198 Tủ đầu giường
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2008 05 -                           Hỏng không sử dụng được

199 Tủ đựng thuốc cấp cứu
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 01 -                           Hỏng không sử dụng được

200 BÌnh chữa cháy
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 858.000 01 858.000                   Hỏng không sử dụng được

201 Xe đẩy
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2008 01 -                           Hỏng không sử dụng được

202 Cân Nhơn Hòa 30 kg 2013
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 330.000 01 330.000                   Hỏng không sử dụng được

203 Cân trẻ sơ sinh TQ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 414.927 01 414.927                   Hỏng không sử dụng được

204 Ghế Xuân Hòa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 360.000 14 5.040.000                Hỏng không sử dụng được

205
Giá sắt sơn tĩnh điện 2 

khoang....KT2000x2000mm

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 01 -                           Hỏng không sử dụng được

206 Máy đọc mã vạch 2D
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 4.850.000 01 4.850.000                Hỏng không sử dụng được

207 Tủ quầy nhôm kính
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2004 01 -                           Hỏng không sử dụng được

208 Tủ tôn
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2004 03 -                           Hỏng không sử dụng được

209 Tủ tôn nhôm kính
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2004 01 -                           Hỏng không sử dụng được

210 Thước đo khung chậu Pakistan (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 232.695 02 465.390                   Hỏng không sử dụng được

211 Tủ thuốc và dụng cụ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2004 01 -                           Hỏng không sử dụng được

212 Cân đồng hồ Nhơn Hòa 30kg
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 400.000 01 400.000                   Hỏng không sử dụng được

213 Cân Nhơn Hòa 30kg
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 330.000 01 330.000                   Hỏng không sử dụng được

214 Cáng tay VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.065.353 01 1.065.353                Hỏng không sử dụng được



215 Đồng hồ bấm giây
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 113.400 01 113.400                   Hỏng không sử dụng được

216 Đồng hồ bấm giây (DA HIV)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 02 -                           Hỏng không sử dụng được

217 Giường bệnh nhân
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 07 -                           Hỏng không sử dụng được

218 Máy in HP
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2016 3.185.000 01 3.185.000                Hỏng không sử dụng được

219 Máy in Canon
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 2.970.000 01 2.970.000                Hỏng không sử dụng được

220 Tủ thuốc có bảng độc VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 6.011.393 01 6.011.393                Hỏng không sử dụng được

221 Quạt nước điều hòa Sunhouse SHD 7763
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2019 4.940.000 01 4.940.000                Hỏng không sử dụng được

222 Ghế Xuân Hòa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2016 354.000 06 2.124.000                Hỏng không sử dụng được

223 Tủ đầu giường
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 03 -                           Hỏng không sử dụng được

224 Tủ thuốc và dụng cụ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 03 -                           Hỏng không sử dụng được

225 Cân Nhơn Hòa 30kg
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 330.000 01 330.000                   Hỏng không sử dụng được

226 Quật cây VNW
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 700.000 01 700.000                   Hỏng không sử dụng được

227 Quạt treo tường VNW
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 700.000 01 700.000                   Hỏng không sử dụng được

228 Bàn tiểu phấu Inox
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2010 01 -                           Hỏng không sử dụng được

229 Cân đồng hồ Nhơn Hòa 30 kg
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 400.000 01 400.000                   Hỏng không sử dụng được

230 Cáng bệnh nhân
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2010 01 -                           Hỏng không sử dụng được

231 Cây lọc nước
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 4.180.000 01 4.180.000                Hỏng không sử dụng được

232 Cân trẻ sơ sinh TQ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 414.927 01 414.927                   Hỏng không sử dụng được

233
Giá sắt sơn tĩnh điện ... 2 khoang KT 

2000x2000mm

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 01 -                           Hỏng không sử dụng được

234 Tủ thuốc nhôm kính
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2010 02 -                           Hỏng không sử dụng được

235 Bàn khám bệnh
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 02 -                           Hỏng không sử dụng được

236 Bàn khám phụ khoa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2002 01 -                           Hỏng không sử dụng được

237 Cân đồng hồ nHơn Hòa 30kg
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 400.000 01 400.000                   Hỏng không sử dụng được

238 Cân Nhơn Hòa 30kg
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 330.000 01 330.000                   Hỏng không sử dụng được

239 Cáng tay VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.065.353 01 1.065.353                Hỏng không sử dụng được

240 Đèn bàn khám bệnh (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 3.381.973 01 3.381.973                Hỏng không sử dụng được



241 Đèn Clar  03 chóa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.002.992 01 1.002.992                Hỏng không sử dụng được

242 Đầu đĩa SONY 648
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.500.000 01 1.500.000                Hỏng không sử dụng được

243 Ghế Xuân Hòa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 03 -                           Hỏng không sử dụng được

244 Ghế Xuân Hòa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 390.000 20 7.800.000                Hỏng không sử dụng được

245 Ghế tiểu phẫu
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 01 -                           Hỏng không sử dụng được

246 Loa phóng thanh cầm tay (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 460.000 01 460.000                   Hỏng không sử dụng được

247 Tủ đựng tài liệu
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2003 02 -                           Hỏng không sử dụng được

248 Téc đựng nước TÂN Á
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 3.119.000 01 3.119.000                Hỏng không sử dụng được

249 tủ đựng thuốc và dụng cụ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2008 02 -                           Hỏng không sử dụng được

250 Máy vi tính
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2007 6.000.000 01 6.000.000                Hỏng không sử dụng được

251 Máy in Canon LBP 6000 (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 3.160.000 01 3.160.000                Hỏng không sử dụng được

252 Cân điện tử
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2010 01 -                           Hỏng không sử dụng được

253 Quạt cây điện cơ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 550.000 01 550.000                   Hỏng không sử dụng được

254 Tủ tài liệu
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2008 02 -                           Hỏng không sử dụng được

255 Quạt trần VinaWind
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2019 680.000 03 2.040.000                Hỏng không sử dụng được

256 Bình chữa cháy
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 858.000 01 858.000                   Hỏng không sử dụng được

257 Ghế gấp Xuân Hòa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2002 153.000 06 918.000                   Hỏng không sử dụng được

258 Ghế đẩu quay Inox VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 728.926 02 1.457.852                Hỏng không sử dụng được

259 Máy đọc mã vạch Zebra DS9308
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2023 3.950.000 01 3.950.000                Hỏng không sử dụng được

260 Tủ sắt đựng tài liệu
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2007 02 -                           Hỏng không sử dụng được

261 Tủ đầu giường IN
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2007 01 -                           Hỏng không sử dụng được

262 Tủ quầy thuốc
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2007 01 -                           Hỏng không sử dụng được

263 Bình chữa cháy
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 858.000 01 858.000                   Hỏng không sử dụng được



264 Máy đọc mã vạch 2D
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 4.850.000 01 4.850.000                Hỏng không sử dụng được

265 Tủ đầu giường (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.710.172 02 3.420.344                Hỏng không sử dụng được

266 Máy đọc mã vạch Zebra DS9308
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2023 3.950.000 01 3.950.000                Hỏng không sử dụng được

267 Máy tính để bàn FPT ELEAD PG2019
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2019 9.050.000 01 9.050.000                Hỏng không sử dụng được

268 Ghế Xuân Hòa GM01
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 400.000 01 400.000                   Hỏng không sử dụng được

269 Quạt trần vinawin
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 700.000 03 2.100.000                Hỏng không sử dụng được

270 Quạt treo tường
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 490.000 01 490.000                   Hỏng không sử dụng được

271 Thước đo khung chậu Pakistan (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 232.695 01 232.695                   Hỏng không sử dụng được

272 Đầu in máy siêu âm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 5.400.000 01 5.400.000                Hỏng không sử dụng được

273 Ghế băng nhựa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2010 03 -                           Hỏng không sử dụng được

274 Máy đọc mã vạch 2D
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 4.850.000 01 4.850.000                Hỏng không sử dụng được

275 Quạt cây điện cơ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2004 01 -                           Hỏng không sử dụng được

276 Thước đo khung chậu Pakistan (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 232.695 02 465.390                   Hỏng không sử dụng được

277 Ghế xoay SG550
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2023 748.500 01 748.500                   Hỏng không sử dụng được

278 Máy tính để bàn FPT ELEAD PG2019
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2019 9.050.000 01 9.050.000                Hỏng không sử dụng được

279 Bảng thị lực có đèn VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 532.676 01 532.676                   Hỏng không sử dụng được

280 Cân 30 kg Nhơn Hòa VN
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 330.000 01 330.000                   Hỏng không sử dụng được

281 Ghế đẩu đôn cao Inox
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 90.000 30 2.700.000                Hỏng không sử dụng được

282 Ghế tựa Xuân Hòa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 320.000 02 640.000                   Hỏng không sử dụng được

283 Ghế xoay I nox
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 01 -                           Hỏng không sử dụng được

284 Máy bơm nước
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 01 -                           Hỏng không sử dụng được

285 Máy đọc mã vạch 2D
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 4.850.000 01 4.850.000                Hỏng không sử dụng được

286 Bình chữa cháy
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 858.000 01 858.000                   Hỏng không sử dụng được

287 Cáng tay VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.065.353 01 1.065.353                Hỏng không sử dụng được



288 Ghế Xuân Hòa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 390.000 12 4.680.000                Hỏng không sử dụng được

289 Ghế đẩu quay Inox VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 728.926 01 728.926                   Hỏng không sử dụng được

290 Máy in
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 3.190.000 01 3.190.000                Hỏng không sử dụng được

Cộng: 290 danh mục 536              770.478.788 

II

1 Đè lưỡi Inox CL
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2006 7.621 10 76.206                     Hỏng không sử dụng được

2 Hộp hấp Inoxx 30cm x 32cm
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2014 762.500 01 762.500                   Hỏng không sử dụng được

3 Hộp nhôm nhỏ (khay DC có nắp)
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2014 95.370 01 95.370                     Hỏng không sử dụng được

4 Hộp đựng bông cồn inox
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2015 30.000 01 30.000                     Hỏng không sử dụng được

5 Hộp hấp inox 30x22cm
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2015 695.400 01 695.400                   Hỏng không sử dụng được

6 Khay inox
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2015 223.020 02 446.040                   Hỏng không sử dụng được

7 Lọ cắm panh Inox
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2011 56.700 01 56.700                     Han gỉ, hỏng

8 Máy hút dịch người lớn 2 bình SS 8A
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2018 2.950.000 01 2.950.000                Hỏng không sử dụng được

9 Máy hút dịch trẻ em 1 bình SS 6A
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2018 1.650.000 01 1.650.000                Hỏng không sử dụng được

10 Xe lăn TQ
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2015 2.250.000 01 2.250.000                Hỏng không sử dụng được

11 Xe lăn
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2018 2.100.000 01 2.100.000                Hỏng không sử dụng được

12 Huyết áp đồng hồ ALPK2
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2022 460.000 02 920.000                   Hỏng không sử dụng được

13 Máy kiểm soát đường huyết GluNEO Lite
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2020 1.260.000 01 1.260.000                Hỏng không sử dụng được

14 Huyết áp đồng hồ ALPK2
Khoa Cấp Cứu-

HSTC&CĐ
Cái 2022 460.000 01 460.000                   Hỏng không sử dụng được

15 Bìa tăng quang Toshiba24*30
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2015 2.832.000 02 5.664.000                Hỏng không sử dụng được

16 Bìa tăng quang Toshiba 30*40
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2015 3.835.000 02 7.670.000                Hỏng không sử dụng được

17 Bìa tăng quang Toshiba 35*35
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2015 3.988.400 02 7.976.800                Hỏng không sử dụng được

18 Cat set 35*35
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2015 1.596.000 02 3.192.000                Hỏng không sử dụng được

CÔNG CỤ DỤNG CỤ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 



19 Cat set 30*40
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2015 1.543.500 02 3.087.000                Hỏng không sử dụng được

20 Cat set 24*30
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2015 1.113.000 02 2.226.000                Hỏng không sử dụng được

21 Catset 24*30cm
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2015 1.113.000 01 1.113.000                Hỏng không sử dụng được

22 Catset 18*24cm
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2015 745.200 01 745.200                   Hỏng không sử dụng được

23 Đèn đọc phim 2 cửa
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Cái 2014 1.454.250 01 1.454.250                Hỏng không sử dụng được

24 Mỏ vịt các cỡ Pakistan (DP) Khoa Khám bệnh Cái 2008 72.000 03 216.000                   Hỏng không sử dụng được

25 Huyết áp đồng hồ ALPK2 - Nhật Khoa Khám bệnh Cái 2021 800.000 01 800.000                   Hỏng không sử dụng được

26 Huyết áp đồng hồ ALPK2 Khoa Khám bệnh Cái 2022 460.000 02 920.000                   Hỏng không sử dụng được

27 Huyết áp đồng hồ ALPK2 Khoa Khám bệnh Cái 2023 450.000 01 450.000                   Hỏng không sử dụng được

28 Hộp hấp Inox 36*18 cm Khoa Ngoại Cái 2018 730.000 03 2.190.000                Hỏng không sử dụng được

29 Kéo mũi tù 18cm Khoa Ngoại Cái 2013 41.000 05 205.000                   Hỏng không sử dụng được

30 Kéo thẳng tù 18cm Khoa Ngoại Cái 2013 41.000 08 328.000                   Hỏng không sử dụng được

31 Kéo phẫu thuật thẳng tù Khoa Ngoại Cái 2015 174.000 10 1.740.000                Hỏng không sử dụng được

32 Kéo phẫu thuật chuôi vàng 20cm Khoa Ngoại Cái 2016 890.000 05 4.450.000                Hỏng không sử dụng được

33 Kéo phẫu thuật cong nhọn 16cm Khoa Ngoại Cái 2016 650.000 05 3.250.000                Hỏng không sử dụng được

34 Kìm cắt chỉ thép 23m chuôi vàng Khoa Ngoại Cái 2015 3.360.000 02 6.720.000                Hỏng không sử dụng được

35 Kìm cắt kim 10su 10mo 21cm Khoa Ngoại Cái 2016 4.200.000 01 4.200.000                Hỏng không sử dụng được

36 Kìm mang kim chuôi vàng Khoa Ngoại Cái 2016 750.000 05 3.750.000                Hỏng không sử dụng được

37 panh cong không mấu 18cm Khoa Ngoại Cái 2015 456.000 18 8.208.000                Hỏng không sử dụng được

38 Panh cong không mấu 18 cm Khoa Ngoại Cái 2016 650.000 10 6.500.000                Hỏng không sử dụng được

39 Van 2 đầu (dùng cho phụ khoa) Khoa Ngoại Cái 2015 960.000 01 960.000                   Hỏng không sử dụng được

40 Van farabern 20cm Khoa Ngoại Cái 2015 420.000 05 2.100.000                Hỏng không sử dụng được



41 Van Hasmman Khoa Ngoại Cái 2015 900.000 05 4.500.000                Hỏng không sử dụng được

42 Đèn thủ thuật (Đèn tiểu phẫu) (TTBPD) Khoa Ngoại Cái 2020 2.000.000 01 2.000.000                Hỏng không sử dụng được

43 Đèn cực tím (TTBPD) (Nhận từ Dược) Khoa Ngoại Cái 2020 2.500.000 02 5.000.000                Hỏng không sử dụng được

44 Kìm cắt đinh 23cm Khoa Ngoại Cái 2020 7.500.000 01 7.500.000                Hỏng không sử dụng được

45 Huyết áp ALPK2 (T5/2020) Khoa Ngoại Cái 2020 546.000 01 546.000                   Hỏng không sử dụng được

46 Huyết áp đồng hồ ALPK2 - Nhật T12-2020 Khoa Ngoại Cái 2021 609.000 01 609.000                   Hỏng không sử dụng được

47 Kìm cắt đinh chuôi vàng 23cm Khoa Ngoại Cái 2016 7.300.000 01 7.300.000                Hỏng không sử dụng được

48 Kìm cắt đinh chuôi vàng 23cm Khoa Ngoại Cái 2016 7.300.000 01 7.300.000                Hỏng không sử dụng được

49 Kìm cắt đinh chuôi vàng 23cm Khoa Ngoại Cái 2016 7.300.000 01 7.300.000                Hỏng không sử dụng được

50 Lọ cắm panh I nox Khoa Nội - TN Cái 2012 55.440 02 110.880                   Hỏng không sử dụng được

51 Máy khi dung Italia Khoa Nội - TN Cái 2012 1.260.000 02 2.520.000                Hỏng không sử dụng được

52
Huyết áp kế đồng hồ No.500V. Nhãn hiệu 

ALPK2
Khoa Nội - TN Cái 2025 450.000 03 1.350.000                Hỏng không sử dụng được

53 Huyết áp kế đồng hồ ALPK2 Khoa Nội - TN Cái 2024 450.000 01 450.000                   

54 Huyết áp kế đồng hồ ALPK2 Khoa Nội - TN Cái 2024 450.000 03 1.350.000                Hỏng không sử dụng được

55 Huyết áp ALPK2 (T5/2020)
Khoa Phụ sản - 

CSSKSS
Cái 2020 546.000 01 546.000                   Hỏng không sử dụng được

56
Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm LD (bộ) - 

(QTC) (DP)
Khoa Xét Nghiệm Bộ 2014 3.334.685 01 3.334.685                Hỏng không sử dụng được

57
Bộ dụng cụ xét nghiệm phát hiện ký sinh 

trùng LD (bộ) - (QTC) (DP)
Khoa Xét Nghiệm Bộ 2014 4.585.192 01 4.585.192                Hỏng không sử dụng được

58 Máy ly tâm 6 lỗ 800B (dự án 7.1) Khoa Xét Nghiệm Cái 2012 900.000 02 1.800.000                Hỏng không sử dụng được

59 Máy thử đường huyết oncalez2 (Hỏng) Khoa Xét Nghiệm Cái 2012 750.000 02 1.500.000                Hỏng không sử dụng được

60
Máy đo đường huyết (MD: Oncall Plus) 

(Hỏng)
Khoa Xét Nghiệm Cái 2017 1.000.000 02 2.000.000                Hỏng không sử dụng được

61 Tủ sấy Men Mét Khoa Xét Nghiệm Cái 2003 01 -                           Hỏng không sử dụng được

62 Máy kiểm soát đường huyết GluNEO Lite Khoa Xét Nghiệm Cái 2020 1.260.000 06 7.560.000                Hỏng không sử dụng được



63 Máy ly tâm góc ĐL( Dự án YT quốc gia) Khoa Xét Nghiệm Cái 2012 5.521.000 01 5.521.000                Hỏng không sử dụng được

64 Tủ ấm Đức( Dự án Y tế Quốc Gia) Khoa Xét Nghiệm Cái 2012 8.704.000 01 8.704.000                Hỏng không sử dụng được

65 Ống nghe tim phổi
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2015 180.000 03 540.000                   Hỏng không sử dụng được

66 panh tiêm 18cm- PKT
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2015 39.000 02 78.000                     Hỏng không sử dụng được

67 Panh tiêm 18cm PKT
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2015 39.000 02 78.000                     Hỏng không sử dụng được

68 Đế đèn hồng ngoại
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2014 354.900 01 354.900                   Hỏng không sử dụng được

69 Máy chữa bệnh Ion
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2005 1.400.000 01 1.400.000                Hỏng không sử dụng được

70 Máy chữa bệnh Ion
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2005 1.400.000 02 2.800.000                Hỏng không sử dụng được

71 Máy điện phân
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2016 2.500.000 01 2.500.000                Hỏng không sử dụng được

72 Máy điện phân
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2014 2.500.000 02 5.000.000                Hỏng không sử dụng được

73 Máy điều trị điện trung tần Đông Á
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2019 3.900.000 01 3.900.000                Hỏng không sử dụng được

74 Bộ chân đèn hồng ngoại cao 1,6m
Khoa 

YHCT&PHCN
Bộ 2015 820.000 04 3.280.000                Hỏng không sử dụng được

75 Bộ chân đèn hồng ngoại cao 1,6m
Khoa 

YHCT&PHCN
Bộ 2015 820.000 02 1.640.000                Hỏng không sử dụng được

76 Đèn hồng ngoại chân cao
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2010 670.950 04 2.683.800                Hỏng không sử dụng được

77 Đèn hồng ngoại chân (T12/2017)
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2017 755.000 02 1.510.000                Hỏng không sử dụng được

78 Máy hiệu ứng nhiệt
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2021 7.000.000 01 7.000.000                Hỏng không sử dụng được

79 Máy hiệu ứng nhiệt
Khoa 

YHCT&PHCN
Cái 2021 7.000.000 02 14.000.000              Hỏng không sử dụng được

80 Bộ chân đèn hồng ngoại cao 1,6m
Khoa 

YHCT&PHCN
Bộ 2015 820.000 01 820.000                   Hỏng không sử dụng được

81
Tủ đựng tài liệu bằng sắt sơn tĩnh điện 3 

cánh kính (1,5m*1,83m*0,46m)
PhòngKHTH Cái 2018 3.900.000 01 3.900.000                Hỏng không sử dụng được

82 Bình bơm tay (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 5.359.846 01 5.359.846                Hỏng không sử dụng được

83 Máy đo phân áp o xy
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 1.800.000 01 1.800.000                Hỏng không sử dụng được

84 Panh thẳng có mấu đầu to 16cm PKT
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 29.000 02 58.000                     Hỏng không sử dụng được

85 Hộp nhôm 10*20cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2003 12.075 02 24.150                     Hỏng không sử dụng được

86 Kẹp gắp nha khoa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 21.560 30 646.800                   Hỏng không sử dụng được

87 Khay quả đậu Inox( PK răng)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 33.600 10 336.000                   Hỏng không sử dụng được



88 Đè lưỡi Inox CL
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2006 7.621 10 76.206                     Hỏng không sử dụng được

89 Máy hút dịch TQ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2012 1.942.500 01 1.942.500                Hỏng không sử dụng được

90 Bộ chân đèn hồng ngoại cao 1,6m
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2015 820.000 01 820.000                   Hỏng không sử dụng được

91 Máy khí dung thường (TTBPD)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 2.500.000 01 2.500.000                Hỏng không sử dụng được

92 Máy khí dung (DP) (Thảo)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 1998 47.880 02 95.760                     Hỏng không sử dụng được

93
Xe đấy dụng cụ I nox 2 tầng (CTDS) 

(Thủy)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 01 -                           Hỏng không sử dụng được

94 Huyết áp Nhật (DP) (Thảo)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 440.000 01 440.000                   Hỏng không sử dụng được

95 Thanh đè lưỡi thẳng Inox (DP) (Thảo)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2006 5.250 20 105.000                   Hỏng không sử dụng được

96
Kẹp cầm máu kocher không mỏ (CTDS) 

(Thủy)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 02 -                           Hỏng không sử dụng được

97 Khay quả đậu Inox 300ml(CTDS) (Thủy)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 02 -                           Hỏng không sử dụng được

98
Bơm định liều thuốc loại 1-10ml Thụy Sĩ 

(QTC) (MTĐ)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 01 -                           Hỏng không sử dụng được

99 Ghế chuyên khoa RHM(Meinfa)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 9.600.000 01 9.600.000                Hỏng không sử dụng được

100
KÌm nhổ răng người lớn (bộ) - (QTC) 

(chuyển LCK rồi cho về kho)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 379.902 02 759.804                   Hỏng không sử dụng được

101
Kìm nhổ răng TE (bộ) - (QTC)  (chuyển 

LCK rồi cho về kho)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 379.902 02 759.804                   Hỏng không sử dụng được

102
Bộ lấy cao răng bằng tay (bộ) - (QTC)  

(chuyển LCK rồi cho về kho)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 379.902 02 759.804                   Hỏng không sử dụng được

103
Bẩy răng cong (bộ) - (QTC) (chuyển LCK 

xong cho về kho)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 804.498 02 1.608.996                Hỏng không sử dụng được

104
Bẩy răng thẳng (bộ) - (QTC) (chuyển LCK 

xong cho về kho)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 804.498 02 1.608.996                Hỏng không sử dụng được

105 Mỏ vịt các cỡ Pakistan (DP)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2008 72.000 20 1.440.000                Hỏng không sử dụng được

106 Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn (CTDS)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2014 02 -                           Hỏng không sử dụng được

107 Bìa tăng quang 30*40 cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2011 3.299.100 01 3.299.100                Hỏng không sử dụng được

108 Cat set bìa tăng quang 18*24cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2007 1.308.824 01 1.308.824                Hỏng không sử dụng được

109 Cat set bìa tăng quang 30*40cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2007 4.385.745 02 8.771.490                Hỏng không sử dụng được

110 Cat set bìa tăng quang 35*35 cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2007 3.921.750 01 3.921.750                Hỏng không sử dụng được

111 Cat set bìa tăng quang24*30cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2007 1.822.433 02 3.644.866                Hỏng không sử dụng được

112 Catset 35*35cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 1.596.000 01 1.596.000                Hỏng không sử dụng được

113 Catset 18*24cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 745.500 02 1.491.000                Hỏng không sử dụng được



114 Đèn đọc phim
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2005 269.745 01 269.745                   Hỏng không sử dụng được

115 Đèn in tên phim
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 4.000.000 01 4.000.000                Hỏng không sử dụng được

116 Huyết áp ALPK2 (T5/2020)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 546.000 01 546.000                   Hỏng không sử dụng được

117 Huyết áp ALPK2 (T5/2020) PKYC
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 546.000 01 546.000                   Hỏng không sử dụng được

118 Huyết áp đồng hồ ALPK2 - Nhật T12-2020
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 609.000 01 609.000                   Hỏng không sử dụng được

119 Huyết áp đồng hồ ALPK2 - Nhật T12-2020
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 609.000 01 609.000                   Hỏng không sử dụng được

120 Huyết áp đồng hồ ALPK2 - Nhật T12-2020
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 609.000 01 609.000                   Hỏng không sử dụng được

121 Máy khí dung thường (nhận từ Dược)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 02 -                           Hỏng không sử dụng được

122 Huyết áp đồng hồ ALPK2
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2022 460.000 02 920.000                   Hỏng không sử dụng được

123 Huyết áp đồng hồ ALPK2
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2023 540.000 01 540.000                   Hỏng không sử dụng được

124 Huyết áp đồng hồ ALPK2
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2023 540.000 01 540.000                   Hỏng không sử dụng được

125 Huyết áp đồng hồ ALPK2
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2023 540.000 01 540.000                   Hỏng không sử dụng được

126 Huyết áp đồng hồ ALPK2
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2023 450.000 01 450.000                   Hỏng không sử dụng được

127 Máy hút dịch P18 DA
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2007 5.667.995 01 5.667.995                Hỏng không sử dụng được

128 Cáng đẩy bệnh nhân
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 5.145.000 01 5.145.000                Hỏng không sử dụng được

129
Tủ sấy dụng cụ (Meda 02-160-ts) (hàng 

CT)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2012 9.197.385 01 9.197.385                Hỏng không sử dụng được

130 Cáng đẩy bệnh nhân
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 5.145.000 01 5.145.000                Hỏng không sử dụng được

131 Kính hiển vi( bộ DC buồng bệnh)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2012 9.312.000 01 9.312.000                Hỏng không sử dụng được

132 Catset bìa tăng quang 
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2008 5.000.000 01 5.000.000                Hỏng không sử dụng được

133 Máy tạo Oxy
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 7.550.000 01 7.550.000                Hỏng không sử dụng được

134 Kìm cắt đinh 45cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 5.400.000 01 5.400.000                Hỏng không sử dụng được

135 Bộ khám ngũ quan
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2009 810.000 01 810.000                   Hỏng không sử dụng được

136 Bộ nẹp chân tay
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2002 01 -                           Hỏng không sử dụng được

137 Bộ tiểu phẫu
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2008 1.700.000 01 1.700.000                Hỏng không sử dụng được

138 Máy điện châm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 290.000 01 290.000                   Hỏng không sử dụng được

139 Máy hút dịch chạy điện (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.861.564 01 1.861.564                Hỏng không sử dụng được



140 Panh dài có mấu 14 cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2002 01 -                           Hỏng không sử dụng được

141 Máy kiểm soát đường huyết GluNEO Lite
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 1.260.000 03 3.780.000                Hỏng không sử dụng được

142 Bộ khám phụ khoa 2013
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 609.000 01 609.000                   Hỏng không sử dụng được

143 Hộp dụng cụ có nắp Inox India (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 72.893 02 145.786                   Hỏng không sử dụng được

144 Hộp hấp bông gạc hình trống F 17 (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 112.142 02 224.284                   Hỏng không sử dụng được

145
Kéo cong 15 cm, thép không gỉ Pakistan 

(EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 28.036 01 28.036                     Hỏng không sử dụng được

146 Khay Inox
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 02 -                           Hỏng không sử dụng được

147 Kính hiển vi TQ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.982.117 01 1.982.117                Hỏng không sử dụng được

148 Máy châm cứu (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.350.755 01 1.350.755                Hỏng không sử dụng được

149 Ống nghe bệnh TQ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 47.661 01 47.661                     Hỏng không sử dụng được

150 Ống nghe tim thai Pakistan (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 16.821 01 16.821                     Hỏng không sử dụng được

151 Bộ đặt và tháo dụng cụ tử cung (DS)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2019 985.000 01 985.000                   Hỏng không sử dụng được

152 Bộ khám phụ khoa (DS)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2019 958.000 01 958.000                   Hỏng không sử dụng được

153 Huyết áp ALPK2 (T5/2020)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 546.000 01 546.000                   Hỏng không sử dụng được

154 Huyết áp đồng hồ ALPK2 - Nhật
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 800.000 01 800.000                   Hỏng không sử dụng được

155 Huyết áp đồng hồ ALPK2 - Nhật T12-2020
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2021 609.000 01 609.000                   Hỏng không sử dụng được

156 Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 1.533.361 01 1.533.361                Hỏng không sử dụng được

157
Bộ kìm nhổ răng trẻ em, 7 chi tiết Pakistan 

(EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 684.069 01 684.069                   Hỏng không sử dụng được

158 Bẩy răng cong, thép không gỉ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 86.910 01 86.910                     Hỏng không sử dụng được

159
Bẩy răng thẳng thép không gỉ Pakistan 

(EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 86.910 01 86.910                     Hỏng không sử dụng được

160 Huyết áp kế (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 996.720 01 996.720                   Hỏng không sử dụng được

161
Kéo cong 15 cm, thép không gỉ Pakistan 

(EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 28.036 01 28.036                     Hỏng không sử dụng được

162 Kính hiển vi TQ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.982.117 01 1.982.117                Hỏng không sử dụng được

163 Kìm khám mũi (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 164.974 01 164.974                   Hỏng không sử dụng được

164 Kẹp lấy dị vật mũi (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 559.542 01 559.542                   Hỏng không sử dụng được

165 Kẹp lấy dị vật tai, loa soi tai (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 451.938 01 451.938                   Hỏng không sử dụng được



166 Máy hút dịch chạy điện (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.861.564 01 1.861.564                Hỏng không sử dụng được

167 Máy khí dung (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 2.440.492 01 2.440.492                Hỏng không sử dụng được

168 Máy xông khí dung TQ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 440.159 01 440.159                   Hỏng không sử dụng được

169 Ống nghe bệnh (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 412.435 01 412.435                   Hỏng không sử dụng được

170 Ống nghe tim thai Pakistan (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 16.821 01 16.821                     Hỏng không sử dụng được

171
Máy đo huyết áp điện tử OMRON HEN-

7120

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 910.000 01 910.000                   Hỏng không sử dụng được

172 Bàn đẻ thép không gỉ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 02 -                           Hỏng không sử dụng được

173 Bộ khám ngũ quan
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2008 01 -                           Hỏng không sử dụng được

174 Bàn khám phụ khoa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 01 -                           Hỏng không sử dụng được

175 Bộ khám phụ khoa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 609.000 01 609.000                   Hỏng không sử dụng được

176 Bộ nẹp chây tay
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2000 01 -                           Hỏng không sử dụng được

177
Bẩy răng thẳng thép không gỉ Pakistan 

(EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 86.910 01 86.910                     Hỏng không sử dụng được

178 Bảng thị lực có đèn VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 532.676 01 532.676                   Hỏng không sử dụng được

179 Bàn tiểu phẫu
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 01 -                           Hỏng không sử dụng được

180 Hộp chống sốc phản vệ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 01 -                           Hỏng không sử dụng được

181 Hộp hấp bông gạc hình trống
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 02 -                           Hỏng không sử dụng được

182 Khay tiêm IN 15x22cm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 47.250 02 94.500                     Hỏng không sử dụng được

183 Máy châm cứu
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 01 -                           Hỏng không sử dụng được

184 Máy đo đường huyết
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 1.400.000 01 1.400.000                Hỏng không sử dụng được

185 Máy hút dịch chạy điện (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.861.564 01 1.861.564                Hỏng không sử dụng được

186
Nồi luộc dụng cụ chạy điệnTQ cho trạm y 

tế xã  (EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 2.433.490 01 2.433.490                Hỏng không sử dụng được

187 Ống nghe
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 02 -                           Hỏng không sử dụng được

188 ống nghe tim thai
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 01 -                           Hỏng không sử dụng được

189 Ống nghe tim thai Pakistan (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 16.821 02 33.642                     Hỏng không sử dụng được

190 Phích vắc xin
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 369.437 01 369.437                   Hỏng không sử dụng được

191 Đè lưỡi thép không gỉ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2000 10 -                           Hỏng không sử dụng được



192 Tủ sấy điện cỡ nhỏ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2008 01 -                           Hỏng không sử dụng được

193 Bộ khám phụ khoa (DS)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2019 958.000 01 958.000                   Hỏng không sử dụng được

194 Máy kiểm soát đường huyết GluNEO Lite
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 1.260.000 02 2.520.000                Hỏng không sử dụng được

195 Khay các loại
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2010 04 -                           Hỏng không sử dụng được

196
Nồi luộc dụng cụ chạy điệnTQ cho trạm y 

tế xã  (EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 2.433.490 01 2.433.490                Hỏng không sử dụng được

197 Bộ khám phụ khoa 2013
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 609.000 01 609.000                   Hỏng không sử dụng được

198 Bộ đỡ đẻ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2002 01 -                           Hỏng không sử dụng được

199 Máy kiểm soát đường huyết GluNEO Lite
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 1.260.000 01 1.260.000                Hỏng không sử dụng được

200
Máy đo huyết áp điện tử OMRON HEN-

7120

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 910.000 01 910.000                   Hỏng không sử dụng được

201 Bàn khám bệnh VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 5.158.550 01 5.158.550                Hỏng không sử dụng được

202 HAĐH Nhật
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 567.000 01 567.000                   Hỏng không sử dụng được

203 Huyết áp kế (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 996.720 01 996.720                   Hỏng không sử dụng được

204 Máy châm cứu (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.350.755 01 1.350.755                Hỏng không sử dụng được

205 Máy châm cứu (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 688.667 01 688.667                   Hỏng không sử dụng được

206 Máy khí dung (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 2.440.492 01 2.440.492                Hỏng không sử dụng được

207 Máy xông khí dung TQ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 440.159 01 440.159                   Hỏng không sử dụng được

208
Nồi luộc dụng cụ chạy điệnTQ cho trạm y 

tế xã  (EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 2.433.490 01 2.433.490                Hỏng không sử dụng được

209 Máy kiểm soát đường huyết GluNEO Lite
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 1.260.000 01 1.260.000                Hỏng không sử dụng được

210
Máy đo huyết áp điện tử OMRON HEN-

7120

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 910.000 01 910.000                   Hỏng không sử dụng được

211 Bộ dụng cụ tiểu phẫu (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 5.837.533 01 5.837.533                Hỏng không sử dụng được

212 Bộ dụng cụ tiểu phẫu (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 5.837.533 01 5.837.533                Hỏng không sử dụng được

213 Bàn khám bệnh VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 5.158.550 01 5.158.550                Hỏng không sử dụng được

214 Ghế khám răng VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 4.485.696 01 4.485.696                Hỏng không sử dụng được



215 Máy đo HA thủy ngân TQ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2015 01 -                           Hỏng không sử dụng được

216 Bộ đặt DCTC
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 609.000 01 609.000                   Hỏng không sử dụng được

217 Máy kiểm soát đường huyết GluNEO Lite
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 1.260.000 01 1.260.000                Hỏng không sử dụng được

218 Máy đo lưu lượng đỉnh
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 2.500.000 01 2.500.000                Hỏng không sử dụng được

219 Mỏ vịt các loại
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2002 12 -                           Hỏng không sử dụng được

220 Xoong luộc dụng cụ + nồi luộc dụng cụ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2002 02 -                           Hỏng không sử dụng được

221 Kìm khám mũi (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 164.974 02 329.948                   Hỏng không sử dụng được

222 Bộ đặt dụng cụ TC 2013
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 609.000 01 609.000                   Hỏng không sử dụng được

223 Bộ khám ngũ quan
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2005 693.000 01 693.000                   Hỏng không sử dụng được

224 Bẩy răng cong, thép không gỉ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 86.910 01 86.910                     Hỏng không sử dụng được

225 Mỏ vịt
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2008 04 -                           Hỏng không sử dụng được

226 Thước đo khung chậu Pakistan (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 232.695 02 465.390                   Hỏng không sử dụng được

227 Thông tiểu nam
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2010 01 -                           Hỏng không sử dụng được

228 Bộ đặt và tháo dụng cụ tử cung (DS)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2019 985.000 01 985.000                   Hỏng không sử dụng được

229 Máy kiểm soát đường huyết GluNEO Lite
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 1.260.000 01 1.260.000                Hỏng không sử dụng được

230
Máy đo huyết áp điện tử OMRON HEN-

7120

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 910.000 01 910.000                   Hỏng không sử dụng được

231 Ghế khám răng VN (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 4.485.696 01 4.485.696                Hỏng không sử dụng được

232 Hộp đựng dụng cụ IN
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 01 -                           Hỏng không sử dụng được

233 Hộp hấp dụng cụ nhôm có nắp
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 02 -                           Hỏng không sử dụng được

234 Máy châm cứu (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.350.755 01 1.350.755                Hỏng không sử dụng được

235 Kính hiển vi TQ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.982.117 01 1.982.117                Hỏng không sử dụng được

236 Máy châm cứu (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.350.755 01 1.350.755                Hỏng không sử dụng được

237 Ống nghe tim thai Pakistan (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 16.821 01 16.821                     Hỏng không sử dụng được

238 Thước đo khung chậu Pakistan (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 232.695 02 465.390                   Hỏng không sử dụng được



239 Máy kiểm soát đường huyết GluNEO Lite
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 1.260.000 01 1.260.000                Hỏng không sử dụng được

240
Bộ kìm nhổ răng người lớn, 17 chi tiết 

Pakistan (EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 1.020.496 01 1.020.496                Hỏng không sử dụng được

241
Bộ kìm nhổ răng trẻ em, 7 chi tiết Pakistan 

(EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 684.069 01 684.069                   Hỏng không sử dụng được

242 Bẩy răng cong, thép không gỉ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 86.910 01 86.910                     Hỏng không sử dụng được

243
Bẩy răng thẳng thép không gỉ Pakistan 

(EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 86.910 01 86.910                     Hỏng không sử dụng được

244
Kéo cong 15 cm, thép không gỉ Pakistan 

(EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 28.036 01 28.036                     Hỏng không sử dụng được

245 Máy đo đường huyết
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2017 1.400.000 01 1.400.000                Hỏng không sử dụng được

246 Phích vắc xin Mỹ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 1.603.000 01 1.603.000                Hỏng không sử dụng được

247 Bộ đặt và tháo dụng cụ tử cung (DS)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2019 985.000 01 985.000                   Hỏng không sử dụng được

248 Bộ đặt và tháo dụng cụ tử cung (DS)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2019 985.000 01 985.000                   Hỏng không sử dụng được

249 Bộ khám phụ khoa (DS)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2019 958.000 01 958.000                   Hỏng không sử dụng được

250 Kìm nhổ răng TE (bộ) - (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 379.902 02 759.804                   Hỏng không sử dụng được

251 Ống nghe TP Nhật
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 175.000 02 350.000                   Hỏng không sử dụng được

252 Kẹp lấy dị vật mũi (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 559.542 02 1.119.084                Hỏng không sử dụng được

253 Kẹp lấy dị vật tai, loa soi tai (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 451.938 01 451.938                   Hỏng không sử dụng được

254 Máy ly tâm
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2007 1.157.000 01 1.157.000                Hỏng không sử dụng được

255 Máy xông khí dung TQ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 440.159 01 440.159                   Hỏng không sử dụng được

256 Xe tập đi bại não
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2009 690.000 01 690.000                   Hỏng không sử dụng được

257 Máy hút dịch chạy điện (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.861.564 01 1.861.564                Hỏng không sử dụng được

258 Máy kiểm soát đường huyết GluNEO Lite
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 1.260.000 01 1.260.000                Hỏng không sử dụng được

259
Bộ dụng cụ hút thai bằng nhựa, 01 van + 

01 bộ 3 ống hút số 4,5,6 India (EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 145.785 01 145.785                   Hỏng không sử dụng được

260 Bộ khám phụ khoa
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 609.000 01 609.000                   Hỏng không sử dụng được

261 Hộp hấp dụng cụ có nắp
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2004 01 -                           Hỏng không sử dụng được



262 Kéo Inox thẳng tù
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2018 33.600 02 67.200                     Hỏng không sử dụng được

263
Kéo cong 15 cm, thép không gỉ Pakistan 

(EU)

Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 28.036 01 28.036                     Hỏng không sử dụng được

264 kẹp cầm máu thẳng không rỉ
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2005 01 -                           Hỏng không sử dụng được

265 kẹp kim mayo
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2004 01 -                           Hỏng không sử dụng được

266 Kẹp kose có mấu
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2004 01 -                           Hỏng không sử dụng được

267 Kẹp phẫu tích
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2006 01 -                           Hỏng không sử dụng được

268 Kẹp phẫu tích thẳng kiểu mayo
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2004 01 -                           Hỏng không sử dụng được

269 Kính hiển vi TQ (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.982.117 01 1.982.117                Hỏng không sử dụng được

270 Máy hút dịch chạy điện (EU)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2013 1.861.564 01 1.861.564                Hỏng không sử dụng được

271 Máy kiểm soát đường huyết GluNEO Lite
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Cái 2020 1.260.000 01 1.260.000                Hỏng không sử dụng được

272 Bộ dụng cụ tiểu phẫu (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 5.837.533 01 5.837.533                Hỏng không sử dụng được

273 Bộ dụng cụ tiểu phẫu (QTC)
Phòng Hành chính- 

QT-Kho
Bộ 2013 5.837.533 01 5.837.533                Hỏng không sử dụng được

CỘNG: 273 danh mục 539              483.362.190 

Tổng cộng: I+II: 563 1.075       1.253.840.978         



Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

1 1089941.0566 Máy tính xách tay laptop Kho HC Cái 2015 1 18.000.000 Mainboard bị hỏng

2 1089941.0445 Máy tính để bàn (QTC) Kho HC Cái 2013 1 13.380.000  Mainboard  không nhận CPU

3 1089941.0431 Máy tính để bàn (QTC) Kho HC Cái 2013 1 13.380.000 Linh kiện quá cũ và hỏng đồng loạt

4 1089941.0433 Máy tính để bàn (QTC) Kho HC Cái 2013 1 13.380.000 Linh kiện quá cũ và hỏng đồng loạt

5 1089941.0458 Máy tính để bàn (QTC) Kho HC Cái 2013 1 13.380.000  CPU hỏng

6 1089941.0447 Máy tính để bàn (QTC) Kho HC Cái 2013 1 13.380.000  Mainboard  không nhận CPU

7 1089941.0420 Máy tính để bàn (QTC) Kho HC Cái 2013 1 13.380.000  CPU hỏng

8 1089941.0411 Máy tính để bàn cả bộ (QTC) Kho HC Cái 2015 1 16.995.880  Mainboard  không nhận CPU

9 1089941.0427 Máy vi tính Kho HC Cái 2007 1 12.100.000 Linh kiện quá cũ và hỏng đồng loạt

10 1089941.0454 Máy vi tính Kho HC Cái 2015 1 12.540.000  CPU hỏng

11 1089941.0456 Máy vi tính HP 280 G3 Kho HC Cái 2017 1 12.090.000  CPU hỏng

12 1089941.0407 Máy vi tính để bàn Kho HC Cái 2012 1 10.590.000 Linh kiện quá cũ và hỏng đồng loạt

13 1089941.0570 Máy vi tính để bàn ĐNÁ Kho HC Cái 2012 1 11.850.000
Linh kiện quá cũ và hỏng đồng loạt

14 1089941.0442 Máy vi tính để bàn ĐNÁ Kho HC Cái 2012 1 11.850.000
Linh kiện quá cũ và hỏng đồng loạt

15 1089941.0137 Máy vi tính Đông Nam Á Kho HC Cái 2011 1 10.150.000
Linh kiện quá cũ và hỏng đồng loạt

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN YÊN

DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ THEO HÌNH THỨC BÁN NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số 1506/BVĐK-TCKT ngày 06/10/2026)

Đơn vị tính: VNĐ

Năm đưa 

vào sử 

dụng

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN 

(đồng) Hiện trạng (Mô tả lý do hỏng, hỏng 

bộ phận nào,...)

I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HÀNH CHÍNH

STT Mã tài sản Tên TSCĐ Khoa, phòng
Đơn vị 

tính



Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

Năm đưa 

vào sử 

dụng

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN 

(đồng) Hiện trạng (Mô tả lý do hỏng, hỏng 

bộ phận nào,...)
STT Mã tài sản Tên TSCĐ Khoa, phòng

Đơn vị 

tính

16 1089941.0126 Máy vi tính Kho HC Cái 2010 1 10.863.000
Linh kiện quá cũ và hỏng đồng loạt

17 1089941.0178 Bộ máy tính Samsung G3220  (Phương) KHTH Bộ 2015 1 18.172.000
Linh kiện quá cũ và hỏng đồng loạt

18 1089941.0391
Điều hòa nhiệt độ Finiki một chiều lạnh 18 

000BTU
Nhi Cái 2018 1 12.545.000 Hỏng không sử dụng được

19 1089941.0352
Máy Photocopy Sharp AR-6026N + Nắp nạp 

AR-RP11

Tổ chức - Hành 

chính
Cái 2018 1 72.900.000 Hỏng không sử dụng được

20 1089941.0351 Máy chiếu VPlusn VL4500 X
Tổ chức - Hành 

chính
Cái 2018 1 34.070.000 Hỏng không sử dụng được

21 1089941.0505
Máy tính để bàn FPT ELEAD T104i(BVDC-

2021)

Tổ chức - Hành 

chính
Cái 2021 1 14.500.000  CPU hỏng

22 1089941.0394
Điều hòa nhiệt độ Finiki một chiều lạnh 18 

000BTU

Tổ chức - Hành 

chính
Cái 2018 1 12.545.000 Hỏng không sử dụng được

23 1089941.0196 Bộ tăng âm, loa, đầu đĩa, Micro (HT)
Tổ chức - Hành 

chính
Bộ 2003 1 14.500.000 Hỏng không sử dụng được

24 1089941.0618 Máy lọc nước công nghiệp RiZTon HF-9200 Ngoại Cái 2019 1 12.900.000 Hỏng không sử dụng được

25 1089941.1023
Hệ thống rửa tay cho 2 phẫu thuật viên (dự án 

Norred)
Ngoại

Hệ 

thống
2016 1 318.438.000 Hỏng không sử dụng được

26 1089941.0278 Điện cực dự phòng cho máy Supowa KSNK Cái 2014 1 12.000.000 Hỏng không sử dụng được

27 1089941.0277 Diện cực dự phòng cho máy Supowa KSNK Cái 2014 1 12.000.000 Hỏng không sử dụng được

28 1089941.0340 Máy tính để bàn FPT ELEAD HTN 4400 CĐHA Cái 2018 1 10.250.000  CPU hỏng

29 1089941.0339 Máy tính để bàn FPT ELEAD HTN 4400 CĐHA Cái 2018 1 10.250.000  Mainboard  không nhận CPU

30 1089941.0330 Bộ máy tính G3260 CĐHA Cái 2016 1 20.185.000 Linh kiện quá cũ và hỏng đồng loạt

31 1089941.0188 Bộ máy tính Samsung G3220 (P. SÂ) CĐHA Cái 2015 1 21.340.000  CPU hỏng

32 1089941.0175 Bộ máy tính Samsung G3220 (P. XQ) CĐHA Cái 2015 1 18.172.000  Mainboard  không nhận CPU

33 1089941.0262 Bộ máy tính Đông Nam Á CĐHA Cái 2012 1 11.000.000
Linh kiện quá cũ và hỏng đồng loạt

34 1089941.0978 Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà
Tổ chức - Hành 

chính

Hệ 

thống
2011 1 896.841.270

Đường cấp thoát nước cũ hỏng và do 

cải tạo xây dựng nhà 7 tầng

35 1089941.0675 Hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà
Tổ chức - Hành 

chính

Hệ 

thống
2011 1 619.211.264

Đường điện chiếu sáng đã cũ và do 

cải tạo xây dựng cơ sở nhà 7 tầng



Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

Năm đưa 

vào sử 

dụng

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN 

(đồng) Hiện trạng (Mô tả lý do hỏng, hỏng 

bộ phận nào,...)
STT Mã tài sản Tên TSCĐ Khoa, phòng

Đơn vị 

tính

35 2.349.128.414

1 1089941.0935 Máu siêu âm ĐT Kho HC Cái 2000 1 68.000.000 Hỏng không sử dụng được

2 1089941.0875 Máy hút dịch chạy điện (QTC) Kho HC Cái 2013 1 27.459.383 Hỏng không sử dụng được

3 1089941.0952 Máy hút dịch chạy điện (QTC) Kho HC Cái 2013 1 27.459.383 Hỏng không sử dụng được

4 1089941.0922 Máy siêu âm ĐT Kho HC Cái 2009 1 61.380.000 Hỏng không sử dụng được

5 1089941.0891 Máy siêu âm ĐT Kho HC Cái 2009 1 68.000.000 Hỏng không sử dụng được

6 1089941.0945 Máy siêu âm ĐT Mindray Kho HC Cái 2015 1 119.790.000 Hỏng không sử dụng được

7 1089941.0924 Máy xét nghiệm nước tiểu Kho HC Cái 2009 1 13.506.000 Hỏng không sử dụng được

8 1089941.0949 Máy xét nghiệm nước tiểu 11 TS Kho HC Cái 2008 1 15.000.000 Hỏng không sử dụng được

9 1089941.0888 Máy xét nghiệm nước tiểu 11 TS Kho HC Cái 2009 1 15.000.000 Hỏng không sử dụng được

10 1089941.0918 Tủ bảo quản vac xin Kho HC Cái 2002 1 24.000.000 Hỏng không sử dụng được

11 1089941.0880 Tủ bảo quản vac xin m xanh Kho HC Cái 2004 1 24.000.000 Hỏng không sử dụng được

12 1089941.0936 Tủ bảo quản vac xin m. xanh Kho HC Cái 2000 1 24.000.000 Hỏng không sử dụng được

13 1089941.0634 Tủ bảo quản vac xin m. xanh Kho HC Cái 2004 1 24.000.000 Hỏng không sử dụng được

14 1089941.0913 Tủ sấy điện VN (EU) Kho HC Cái 2013 1 12.868.340 Hỏng không sử dụng được

15 1089941.0919 Tủ sấy điện VN (EU) Kho HC Cái 2013 1 12.868.340 Hỏng không sử dụng được

16 1089941.0920 Tủ sấy điện VN (EU) Kho HC Cái 2013 1 12.868.340 Hỏng không sử dụng được

17 1089941.0946 Tủ sấy điện VN (EU) Kho HC Cái 2013 1 12.868.340 Hỏng không sử dụng được

18 1089941.0926 Tủ sấy điện VN (EU) Kho HC Cái 2013 1 12.868.340 Hỏng không sử dụng được

19 1089941.0890 Đầu in máy siêu âm Kho HC Cái 2009 1 13.500.000 Hỏng không sử dụng được

20 1089941.0923 Đầu in máy siêu âm ĐT Kho HC Cái 2009 1 15.538.000 Hỏng không sử dụng được

21 1089941.0627 Tủ lạnh TCW300 LUXSEMBOURG(DP) Dược Cái 2008 1 42.809.228 Hỏng không sử dụng được

22 1089941.0989 Máy monitor sản khoa 2 chức năng Phụ sản-CSSKSS Cái 2015 1 209.326.000 Hỏng không sử dụng được

Tổng cộng (I): 33 danh mục

II. TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

Năm đưa 

vào sử 

dụng

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN 

(đồng) Hiện trạng (Mô tả lý do hỏng, hỏng 

bộ phận nào,...)
STT Mã tài sản Tên TSCĐ Khoa, phòng

Đơn vị 

tính

23 1089941.1069
Monitor theo dõi sản khoa 2 chức năng 

(Norred TW)
Phụ sản-CSSKSS Cái 2017 1 109.130.519 Hỏng không sử dụng được

24 1089941.0268 Máy phân tích huyết học tự động 18 thông số Xét nghiệm Cái 2013 1 337.900.000 Hỏng không sử dụng được

25 1089941.1021
Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 11 thông số 

(Dự án Norred)
Xét nghiệm Cái 2016 1 21.000.000 Hỏng không sử dụng được

26 1089941.1085 Máy xét nghiệm HbA1c Xét nghiệm Cái 2018 1 19.000.000 Hỏng không sử dụng được

27 1089941.0847 Kính hiển vi điện tử 2 mắt TQ- OLYNMPUS Xét nghiệm Cái 2007 1 11.380.000 Hỏng không sử dụng được

28 1089941.0275 Máy phân tích HBA1C Xét nghiệm Cái 2013 1 47.000.000 Hỏng không sử dụng được

29 1089941.0870 Kính hiển vi 2 mắt đèn led Nhật Xét nghiệm Cái 2017 1 37.239.000 Hỏng không sử dụng được

30 1089941.0848 Kính hiển vi 2 mắt Nhật Xét nghiệm Cái 2005 1 11.428.571 Hỏng không sử dụng được

31 1089941.0853 Kính hiển vi 2 mắt OLYMPUS Xét nghiệm Cái 2013 1 19.300.000 Hỏng không sử dụng được

32 1089941.0868 Máy phân tích huyết học (QTC) Xét nghiệm Cái 2016 1 239.909.712 Hỏng không sử dụng được

33 1089941.0852 Máy phân tích huyết học tự động Xét nghiệm Cái 2012 1 98.000.000 Hỏng không sử dụng được

34 1089941.0851 Máy phân tích sinh hóa tư động Xét nghiệm Cái 2010 1 65.000.000 Hỏng không sử dụng được

35 1089941.0849
Máy quang đo 37 chỉ tiêu nước C200 Model 

83200
Xét nghiệm Cái 2008 1 53.025.000 Hỏng không sử dụng được

36 1089941.0846
Máy siêu âm xách tay 2 đầu dò và máy in 

(QTC)
Xét nghiệm Cái 2016 1 190.853.198 Hỏng không sử dụng được

37 1089941.1081 Máy sắc thuốc tự động GS-16 YHCT&PHCN Cái 2018 1 52.200.000 Hỏng không sử dụng được



Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

Năm đưa 

vào sử 

dụng

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN 

(đồng) Hiện trạng (Mô tả lý do hỏng, hỏng 

bộ phận nào,...)
STT Mã tài sản Tên TSCĐ Khoa, phòng

Đơn vị 

tính

38 1089941.0294 Máy sắc thuốc tự động YHCT&PHCN Cái 2015 1 49.800.000 Hỏng không sử dụng được

39 1089941.0316 Bộ van Parabop Ngoại Bộ 2015 1 14.400.000 Hỏng không sử dụng được

40 1089941.0237 Dao mổ điện Sadir Ngoại Cái 2004 1 176.742.857 Hỏng không sử dụng được

41 1089941.0315 Máy khoan xương boss Ngoại Cái 2015 1 11.400.000 Hỏng không sử dụng được

42 1089941.0263 Bàn nắn chỉnh hình Ngoại Cái 2002 1 11.550.000 Hỏng không sử dụng được

43 1089941.0271 Máy tạo Oxy di động 5 lít Ngoại Cái 2013 1 30.850.000 Hỏng không sử dụng được

44 1089941.0276
Thiết bị điều chế dung dịch khử khuẩn 

Supowa60
KSNK Cái 2014 1 110.500.000 Hỏng không sử dụng được

45 1089941.1002 Máy điện tim 3 đến 6 kênh CĐHA Cái 2015 1 95.000.000 Hỏng không sử dụng được

46 1089941.1053
Máy điện tim 6 kênh (Norred; 

SN:MD094160501164)
CĐHA Cái 2016 1 65.516.861 Hỏng không sử dụng được

47 1089941.0990 Máy làm ấm dịch truyền HSCC&CĐ Cái 2015 1 96.515.000 Hỏng không sử dụng được

48 1089941.0266 Máy gây mê LOTUS- SLW180 HSCC&CĐ Cái 2013 1 185.138.000 Hỏng không sử dụng được

49 1089941.0992
Máy siêu âm đen trắng xách tay 2 đầu dò kèm 

máy in
HSCC&CĐ Cái 2015 1 347.163.000 Hỏng không sử dụng được

50 1089941.1040
Máy truyền dịch( dự án 

Norred)(SN:160101001)
HSCC&CĐ Cái 2016 1 38.232.000 Hỏng không sử dụng được

51 1089941.1041
Máy truyền dịch( dự án 

Norred)(SN:160101006)
HSCC&CĐ Cái 2016 1 38.232.000 Hỏng không sử dụng được

52 1089941.1039
Máy truyền dịch( dự án 

Norred)(SN:160101008)
HSCC&CĐ Cái 2016 1 38.232.000 Hỏng không sử dụng được

53 1089941.1049
Bơm tiêm điện Perfusor compact (Norred, 

SN:230340)
HSCC&CĐ Cái 2016 1 28.439.640 Hỏng không sử dụng được



Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

Năm đưa 

vào sử 

dụng

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN 

(đồng) Hiện trạng (Mô tả lý do hỏng, hỏng 

bộ phận nào,...)
STT Mã tài sản Tên TSCĐ Khoa, phòng

Đơn vị 

tính

54 1089941.1050
Bơm tiêm điện Perfusor compact (Norred, 

SN:230363)
HSCC&CĐ Cái 2016 1 28.439.640 Hỏng không sử dụng được

55 1089941.1051
Bơm tiêm điện Perfusor compact (Norred, 

SN:230366)
HSCC&CĐ Cái 2016 1 28.439.640 Hỏng không sử dụng được

56 1089941.1052
Bơm tiêm điện Perfusor compact (Norred, 

SN:230949)
HSCC&CĐ Cái 2016 1 28.439.640 Hỏng không sử dụng được

57 1089941.1037
Máy hút dịch cho trẻ sơ sinh chạy điện( dự án 

Norred)
HSCC&CĐ Cái 2016 1 42.444.000 Hỏng không sử dụng được

58 1089941.0274 Máy điện tim 6 kênh ECG-1250K HSCC&CĐ Cái 2013 1 98.800.000 Hỏng không sử dụng được

59 1089941.0233 Bơm tiêm điện TOP 5300 HSCC&CĐ Cái 2011 1 33.250.000 Hỏng không sử dụng được

60 1089941.1079 Máy tạo Oxy Ksoc 5 HSCC&CĐ Cái 2017 1 16.000.000 Hỏng không sử dụng được

61 1089941.0279 Máy phân tích sinh hóa tự động ≥ 240 test/ giờ Xét nghiệm Cái 2014 1 845.840.000
Lệch trục cơ học, lỗi mất giữ liệu 

eeprom cấu hình gốc

62 1089941.0310 Máy xét  nghiệm sinh hóa tự động Xét nghiệm Cái 2015 1 1.575.000.000
Lỗi hệ thống tách băng quang học, 

cháy bo mạch chủ

63 1089941.0257 Máy xét nghiệm sinh hóa Xét nghiệm Cái 2011 1 698.670.000
Hòng bo mạch chủ (Mainboard Fatal 

Error)

64 1089941.1061
Hệ thống máy phẫu thuật mắt Phaco Dilomax 

II
Dược Cái 2017 1 1.000.000.000

Toàn bộ vỏ máy, mặt bẳng điều khiển 

và màn hình hiển thị han rỉ, mờ đục, 

không thể quan sát được nội dung 

hiển thị, Các nút bấm, núm điều chỉnh 

bị mờ, kẹt không còn khả năng nhận 

diện thao tác. Thiết bị không kết nối 

nguồn điện, không có dấu hiệu còn 

được vận hành sử dụng trong thời 

65 1089941.0987
Máy X-quang răng toàn cảnh thường quy + 

rửa phim
Dược Cái 2015 1 1.900.000.000

Thiết bị ẩm móc xâm nhập sâu vào 

các khe hở, bo mạch điều khiển. Thiết 

bị đã hỏng gãy thành nhiều bộ  phận 

66 1089941.1032 Máy hập tiệt trùng (dự án Norred) KSNK Cái 2016 1 740.000.000

Hỏng: Hệ thống hút chân không, hệ 

thống cấp nước tự động, hệ thống 

điện, hệ thống van an toàn, rò rỉ hơi.

66 10.542.509.972

101 12.891.638.386

Tổng cộng (II): 66 danh mục

TỔNG CỘNG (I+II): 101 danh mục


		2026-10-06T09:03:08+0700




